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2. Nhãn trên hộp 1lo x 60 viên. 
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. 3. Nhãn trén vỉ 10 viên. 
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC 
Viên nang 

LIPACAP 
Thành phần : Cho 1 viên 

ao khô Hà thủ ô (Radix Polygoni multiflorae) 
0 khô Đạn sâm (Radix Salviae miltiorrhizae) 

_ Cao khô Tam thất (Radix Panasis notoginseng) 50mg. Cao khô Sơn tra (Fructus Crataegi) | 1 150 mg | Ta dược (Lactose monohydrat, Povidon K30, DST, Avicel 102, Aerosil) vừa đủ : 1 viên 
Dược lực học : 

- Hà thủ ô (Polygonum multiflorum Thunb): Theo các báo cáo nghiên cứu dược lý hiện đại, Hà thủ ô có tác dụng chồng lão hóa chống mệt mỏi,bảo V€ gan và thúc ddy quá trinh tái tạo và phát triển tế bào máu v.v...SONG,Shijun...[SONG,Shijun v.v... Nghiên cứu tác dụng của Hà thủ ô đối với thử nghiệm lipid máu cao,Tạp chí Thuốc Trung y và Dược lý Tinh Hà Bic,2003,Vol.18,No.4, 90-91 ] quan sát tác dụng và nguyên Iy tác dụng hạ lipid máu của Hà thủ ô đềi với chuột bạch lớn và nhỏ; kết quả cho thấy Hà thủ 6 có tác dụng hạ triglyceride và cholesterol máu rõ rệt ở chuột bạch lớn . “Các nghiên cứu còn cho thầy ,ngoài tác dụng ha thip cholesterol,lam giảm lượng cholesterol hấp thu trong ruột và làm ngưng sự lắng tụ của cholesterol trong máu,làm giảm các triệu chứng của xơ cứng động mạch,ngăn cản sự ứ đọng của lipid trong máu, Hà thủ ô còn có tác dụng làm cải thiện vi tuần hoàn và ngăn ngừa sự hình thành huyết khối. 
- Dan sâm (Salvia miltiorrhiza Bunge) và Tam thất (Radix Notoginseng) có tác dụng ức ché và ngăn 
ngừa tác dụng của các chất oxy hóa, đào thải các gốc tự do ,làm giãn các động mạch vành,tăng lưu 

7700 mg 
100mg 

lượng máu tới động mạch vành và giảm đòi hỏi oxygen & cơ tim,bao Vvệ cơ tim chdng lại tình ưạnẸ,' N 
rồi loạn do thiéu máu.Thuốc có tác dụng chẹn Calci vào té bào cơ tim,do đó làm tăng K trong cơ tiá và một chức năng quan trọng là ức chế sự kết vón tidu cầu,ngăn ngừa tạo cục máu đông (Am J Chiy 
Med 1986, 14 (1 - 2): 26 - 32; Am J Chin Med 1986; 14 (3 - 4): 145 - 52; Planta Med 1989 Feb; 
(1) :51-4). 

DU 

- Sơn tra ( Fructus Crataegi): giúp hoàn thiện và sự diễn ra đồng thời mục đích cải thién vi tuần hoàn |70 — và làm hạ lipid máu,tăng hiệu quả của thuoc trong điều trị lâm sàng 
Dược động học: Không có thông tin 

- Điều trị và dự phòng chứng đau thắt ngực, dau nhói vùng tim do huyết ứ, xơ cú năng mạch vành, thiều năng tuần hoàn não, lipid máu cao. 
Liều lượng - Cách dùng: Theo sự chỉ định của thầy thuốc, hoặc liều trung bình 

* Người lớn : Mỗi lần từ 2 - 3 viên, ngày 3 lần. 
*Trẻem : Mỗi lần từ 1-2 viên, ngày 3 lần. 

Chống chỉ định : 
- Người bị mẫn cảm với thành phần của thuốc. 
Tác dụng không mong muốn: Chưa ghi nhận được trường hợp nào xảy ra tác dụng không mong muôn trong khi dùng thuốc. 
*Thông báo ngay cho bác sĩ các tác dụng không mong muốn khi sử dụng thuốc 
Tương tác thuốc : Không có thông tin. 
Quá liều: Không có thông tin 
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Khuyến cáo : XV 
- Không dùng thuốc quá hạn ghi trên hộp, hoặc thuốc có nghl ngờ về chất luong 
- Đọc kỹ hu'dfng dén sử dụng trước khi dùng. Mudn biết thêm thông tin về thuốc, xin hãy hỏi ý kién 
của Bác sĩ hoặc Dược sĩ. 

Trinh bày và bảo quần : 

- Thuốc dong trong lọ 60 viên, hộp 1 lọ; vi 10 vién, hộp 3 vi, có kèm tờ hướng dẫn sử dụng. 
- Để thuốc nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C. ĐỀ XA TAM TAY TRẺ EM 
- Hạn dùng : 36 tháng ké từ ngày sản xuất Tiêu chuẩn áp dụng : TCCS 

Thuốc được sin xuất tại : 

CÔNG TY CỎ PHAN DƯỢC DANAPHA 
Khu Công nghiệp Hòa Khánh - Liên Chiéu - TP Đà nẵng 

Tel:0511.3760452 Fax: 0511.3760127 Email: info@danapha.com 

Điện thoại tư vấn: 0511.3760131 
Và phân phối trên toàn quốc 


